
Võ Thị Thịnh SĐT 0389958943

Nguyễn Thị Ánh Liễu SĐT 0797566852

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K4.171 Trịnh Khánh An x 10/05/2019 0938261285 0903389389

2 K6.109 Nguyễn Hồng Ân x 01/01/2019 0828103978 0355536859

3 K6.110 Vũ Minh Anh x 12/06/2019 0963405324 0766362616

4 K6.111 Nguyễn Ngọc Vy Anh x 24/10/2019 0384420201 0938960192

5 K4.177 Đỗ Ngọc Chung 23/02/2019 0358999979 0845879879

6 K6.112 Nguyễn Ngọc Linh Đan x 10/06/2019 0984445950 0

7 K6.113 Bùi Hải Đăng 29/08/2019 0359338612 0342306464

8 K6.114 Võ Đinh Minh Đăng 14/08/2019 0376394802 0967432032

9 K6.115 Ngô Minh Dũng 03/12/2019 0396870177 0975171741

10 K4.001 Nguyễn Bá Hoàng Dương 18/01/2019 0909649179 0903882420

11 K6.116 Hà Hải Duy 14/10/2019 0901328027 0975504846

12 K5.110 Nguyễn Ngọc Khánh Hân x 13/01/2019 0359903509 0966921253

13 K6.117 Lê Gia Hưng 20/12/2019 0387767001 0383548059

14 K6.118 Trần Gia Hưng 27/10/2019 0975447879 0965350750

15 K6.119 Lê Dương Phi Khanh 18/04/2019 0904813076 0906323247

16 K5.117 Mai Quốc Khánh 03/09/2019 0909253888 0914303779

17 K5.107 Đặng Đăng Khoa 15/05/2019 0915745271 0904968286

18 K6.120 Nguyễn Khôi 21/06/2019 0399647604 0764380497

19 K6.121 Nguyễn Hương Lan x 19/4/2019 0976740716 0979821589

20 K4.231 Phạm Duy Nguyên 30/07/2019 0976873466 0938057764

21 K6.122 Phạm Ngọc Nguyên 24/07/2019 0909637667 0792011189

22 K5.109 Bùi Minh Nhật 26/04/2019 0909964904 0916282842

23 K6.123 Âu Kim Hoàng Oanh x 06/11/2019 0792754450 0764038766

24 K4.092 Bùi Trần Thiên Phúc 12/02/2019 0968895932 0937006694

25 K6.124 Hoàng Đăng Phương 17/11/2019 0388361437 0974898782

26 K6.125 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh x 18/12/2019 0775475969 0903674747

27 K4.003 Lê Minh Thiện 16/04/2019 0902976389 0915978279

28 K6.126 Mai Ngọc Thiện 21/11/2019 0969687155 0946859234

29 K5.116 Trần Tuấn Thoại 01/11/2019 0935135953 0933707698

30 K6.104 Phạm Minh Toàn 29/03/2019 0909226667 0939038178

31 K6.127 Đoàn Thanh Trà x 25/4/2019 0768089239 0

32 K6.128 Bùi Bảo Trâm x 22/02/2019 0347890546 0987442665

33 K6.129 Nguyễn Phạm Thảo Trân x 04/02/2019 0347397793 0929650752

34 K6.130 Nguyễn Đức Minh Trí 31/01/2019 0908757327 0909727327

35 K6.131 Lê Ngọc Tuấn 28/10/2019 0908848592 0906684113

36 K6.132 Nguyễn Võ Thúy Vy x 07/05/2019 0932555696 0383875696
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